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Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD13:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênSTT

TB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Thi HP Chữ QĐ

AVCNGT (2.0)KTXD 1 (2.0)TNCHĐ (1.0)MXD (2.0)CHKC2 (3.0)

Chi tiết điểm học phần

2.5C+6.66.27.34.0A+9.19.38.84.0A8.84.0A8.99.08.93.5B+7.57.37.8AnhPhạm Văn
13DQ58020500
53

1

2.5C+6.76.07.73.5B+7.67.38.03.5B+7.54.0A8.88.69.22.0C5.95.56.5BìnhTrần
13DQ58020500
54

2

3.0B7.06.28.33.5B+8.27.88.83.5B+8.23.0B7.47.47.40.0F3.31.85.5ChánhHuỳnh Trung
13DQ58020500
01

3

3.5B+7.57.28.02.5C+6.44.88.83.5B+7.74.0A8.59.07.91.0D4.33.06.3CườngHoàng Văn
13DQ58020500
56

4

3.5B+7.88.27.33.5B+7.87.38.53.5B+8.33.5B+8.08.27.83.0B7.07.36.5DăngNguyễn Võ Hồng
13DQ58020500
04

5

3.5B+7.98.66.83.5B+7.97.38.83.0B7.24.0A8.68.68.72.5C+6.87.36.0DuyLê Trọng
13DQ58020500
58

6

3.5B+7.87.87.93.5B+7.97.38.84.0A8.74.0A+9.39.88.74.0A8.59.57.0DuyNguyễn Văn
13DQ58020500
06

7

2.5C+6.55.67.92.5C+6.36.26.53.5B+7.52.5C+6.56.46.72.5C+6.35.87.0DũngNguyễn Văn
13DQ58020500
05

8

4.0A8.78.49.24.0A8.88.88.84.0A8.82.5C+6.56.07.23.5B+8.28.08.5ĐạiTrần Quốc
13DQ58020500
07

9

3.0B7.37.66.92.5C+6.35.57.52.5C+6.84.0A8.58.68.51.5D+4.83.86.3ĐạtHuỳnh Tuấn
13DQ58020500
08

10

3.0B7.27.07.44.0A8.69.57.34.0A+9.53.5B+8.48.48.54.0A8.89.87.3ĐịnhLê Thanh
13DQ58020500
09

11

2.5C+6.25.86.82.5C+6.95.88.53.5B+7.52.5C+6.36.65.80.0F3.42.05.5ĐộVõ Tiến
13DQ58020500
10

12

3.5B+7.87.28.83.0B7.16.08.84.0A8.73.5B+8.48.28.81.5D+5.13.37.8ĐượcĐỗ Xuân
13DQ58020500
11

13
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Thi HP Chữ QĐ

AVCNGT (2.0)KTXD 1 (2.0)TNCHĐ (1.0)MXD (2.0)CHKC2 (3.0)

Chi tiết điểm học phần

4.0A8.58.88.23.5B+7.97.38.84.0A+9.24.0A+9.39.69.01.5D+5.34.07.3HằngNguyễn Thị Thanh
13DQ58020500
13

14

2.5C+6.35.47.72.5C+6.15.47.33.5B+8.23.5B+7.77.48.22.5C+6.36.56.0HậnVõ Trường
13DQ58020500
12

15

3.0B7.06.47.93.5B+7.97.38.84.0A8.54.0A8.59.07.93.5B+8.28.87.3HậuNguyễn Tấn
13DQ58020500
14

16

3.5B+7.67.48.03.5B+7.97.38.84.0A8.74.0A+9.39.88.64.0A8.99.87.5HiệpHoàng Thanh
13DQ58020500
16

17

2.5C+6.06.45.52.5C+6.17.34.33.0B7.03.5B+8.09.65.62.0C5.65.55.8HiệpVõ Văn
13DQ58020500
15

18

3.5B+8.18.27.93.5B+8.07.58.84.0A8.74.0A+9.09.09.14.0A+9.29.88.3HoaLê Thị Kiều
13DQ58020500
17

19

3.5B+8.08.27.73.0B7.47.57.34.0A+9.03.5B+8.48.68.23.5B+7.96.89.5HoàngLê Hàn Phước
13DQ58020500
60

20

2.5C+6.87.06.42.5C+6.54.110.03.0B7.22.5C+6.77.85.23.5B+7.79.05.8HuyLương Công
13DQ58020500
20

21

0.0F0.00.0F0.70.01.8HuyVõ Ngọc
13DQ58020500
21

22

3.0B7.07.85.83.0B7.17.07.33.0B7.23.5B+8.08.27.70.0F3.42.05.5HùngPhan Văn
13DQ58020500
77

23

3.5B+7.77.48.23.0B7.16.08.84.0A8.74.0A8.89.28.23.0B7.37.07.8HưngVõ Văn
13DQ58020500
19

24

3.0B7.27.47.03.5B+8.48.28.83.5B+8.03.5B+7.78.27.02.0C5.75.56.0KhánhLê Công
13DQ58020500
23

25

2.5C+6.05.66.53.0B7.47.37.53.5B+8.03.0B7.46.88.31.5D+4.94.06.3KhoanNguyễn Văn
13DQ58020500
24

26

3.5B+7.97.88.03.5B+7.97.38.84.0A8.84.0A+9.59.89.04.0A8.79.57.5KhôiNguyễn Trọng
13DQ58020500
25

27

3.5B+7.57.27.93.5B+7.78.66.34.0A8.74.0A8.89.08.63.5B+8.29.56.3LắmLương Công
13DQ58020500
27

28

3.5B+7.57.87.02.0C5.54.57.03.5B+7.54.0A8.69.27.82.5C+6.56.07.3LongĐào Thanh
13DQ58020500
28

29

3.0B7.47.67.23.0B7.06.87.33.5B+8.03.0B7.36.68.32.5C+6.75.38.8LuânNguyễn Duy
13DQ58020500
51

30

3.0B7.37.86.73.0B7.17.36.83.0B7.33.5B+8.18.08.21.0D4.13.05.8LuânTrần Đình
13DQ58020500
29

31

3.0B7.48.26.34.0A8.89.38.04.0A8.53.5B+7.87.68.12.5C+6.76.57.0MinhNgô Quang
13DQ58020500
30

32

3.5B+8.48.28.74.0A8.68.58.84.0A+9.74.0A+9.510.08.74.0A8.99.08.8NghịNguyễn Hữu
13DQ58020500
62

33
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Thi HP Chữ QĐ

AVCNGT (2.0)KTXD 1 (2.0)TNCHĐ (1.0)MXD (2.0)CHKC2 (3.0)

Chi tiết điểm học phần

3.5B+7.57.87.22.5C+6.24.58.83.5B+8.23.5B+8.17.68.93.5B+8.27.88.8NhựtTrần Văn
13DQ58020500
63

34

2.5C+6.55.87.53.5B+8.38.08.83.5B+7.52.5C+6.15.47.12.5C+6.26.85.3NinhNguyễn An
13DQ58020500
32

35

2.5C+6.37.05.33.5B+7.67.38.03.0B7.02.5C+6.24.88.31.0D4.23.55.3SơnLê Đàm Duy
13DQ58020500
33

36

3.5B+7.67.67.53.5B+7.77.58.04.0A8.53.0B7.47.27.82.5C+6.56.36.8SơnNguyễn Ngọc
13DQ58020500
65

37

3.0B7.27.27.32.5C+6.76.86.54.0A8.73.5B+7.97.88.22.5C+6.86.86.8SơnPhạm Ngọc
13DQ58020500
66

38

3.5B+7.79.25.41.0D4.34.44.33.5B+7.52.0C5.55.85.21.5D+5.45.84.8ThànhTrương Văn
13DQ58020500
68

39

3.5B+8.39.07.34.0A+9.29.58.83.5B+8.24.0A8.78.68.83.5B+8.38.08.8ThạchVõ Tấn
13DQ58020500
67

40

3.5B+7.98.47.34.0A+9.09.18.84.0A+9.54.0A8.68.88.44.0A8.58.58.5ThịnhVõ Hữu
13DQ58020500
69

41

3.5B+8.08.27.84.0A+9.79.510.04.0A+9.54.0A+9.09.28.84.0A8.89.08.5ThoạiHuỳnh Đức
13DQ58020500
35

42

3.5B+7.87.28.84.0A8.58.38.83.5B+8.22.5C+6.96.08.21.5D+4.72.58.0ThuậnThới Nguyễn Đức
13DQ58020500
70

43

2.5C+6.46.26.72.5C+6.76.86.52.5C+6.72.5C+6.76.47.20.0F1.70.04.3ThuyếtTrần Minh
13DQ58020500
36

44

3.0B7.47.67.23.5B+7.97.38.84.0A+9.34.0A8.79.28.04.0A8.69.37.5ThứcNguyễn Văn
13DQ58020500
71

45

3.0B7.26.68.23.5B+8.17.59.04.0A8.72.5C+6.75.68.51.5D+4.93.57.0TiênNguyễn Duy
13DQ58020500
37

46

3.5B+8.38.48.23.5B+8.27.98.84.0A8.72.5C+6.77.06.22.0C5.55.06.3TiênPhạm Xuân
13DQ58020500
38

47

2.5C+6.97.06.83.0B7.35.510.03.5B+8.34.0A8.98.89.02.5C+6.04.58.3TiếnTrần Văn
13DQ58020500
52

48

4.0A+9.39.29.53.5B+7.77.58.04.0A+9.74.0A+9.39.69.04.0A+9.810.09.5TríNguyễn Hữu
13DQ58020500
39

49

3.5B+7.78.66.32.5C+6.25.37.53.5B+8.02.5C+6.55.67.81.5D+5.04.55.8TrìnhVõ Tiến
13DQ58020500
40

50

2.5C+6.45.87.33.5B+7.67.38.03.5B+8.02.5C+6.55.28.61.5D+4.83.86.3TrưởngLê Công
13DQ58020500
41

51

3.5B+7.88.27.23.0B7.46.58.83.5B+8.24.0A8.78.68.92.5C+6.66.86.3TuấnHoàng Ngọc
13DQ58020500
42

52

3.0B7.47.86.82.5C+6.96.37.83.5B+8.04.0A8.59.07.83.5B+7.78.56.5TuấtNguyễn Đăng
13DQ58020500
74

53
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Chữ QĐHPThiTB Thi HP Chữ QĐ

AVCNGT (2.0)KTXD 1 (2.0)TNCHĐ (1.0)MXD (2.0)CHKC2 (3.0)

Chi tiết điểm học phần

3.0B7.06.67.53.5B+7.56.88.53.0B7.32.5C+6.77.06.21.0D4.32.86.5TuyểnĐỗ Ngọc
13DQ58020500
46

54

3.0B7.06.67.53.5B+7.67.57.82.5C+6.83.5B+8.07.49.02.0C5.65.06.5TùngNguyễn Thanh
13DQ58020500
43

55

3.5B+7.57.47.83.5B+7.77.58.03.0B7.03.5B+7.77.87.71.5D+5.04.55.8TưởngPhan Tin
13DQ58020500
45

56

3.5B+8.28.08.53.5B+8.47.310.04.0A+9.23.5B+8.48.48.53.0B7.36.58.5TưởngTrần Quốc
13DQ58020500
75

57

2.5C+6.46.26.83.0B7.47.37.54.0A+9.04.0A8.88.88.82.0C5.85.36.5ViểnPhạm
13DQ58020500
47

58

2.5C+6.45.67.53.5B+8.18.57.53.5B+8.33.5B+7.56.88.62.5C+6.75.58.5VươngLê Quốc
13DQ58020500
49

59

4.0A8.89.28.22.5C+6.44.88.83.5B+8.32.5C+6.45.28.21.0D4.32.07.8TrinhNguyễn Thị Kiều
13DQ58010200
67

60

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

60

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...
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